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1 01 Trần Thị Hoàng Dung 02/01/1989 P.QLKH-HTQT 57.5 50.0 Miễn Đạt

2 02 Lê Nguyên 06/10/1988 P.QLKH-HTQT 65.0 50.0 Miễn Đạt

3 03 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh 07/08/1994 P.QLKH-HTQT 62.5 60.0 Miễn Đạt

4 04 Lê Minh Tuệ 16/11/1984 P.QLKH-HTQT 50.0 50.0 Miễn Đạt

5 05 Lưu Toàn Định 18/05/1993 P.CNTT 62.5 Miễn Miễn Đạt

6 06 Bùi Văn Đương 11/05/1994 P.CNTT 57.5 Miễn 44.0 Không đạt

7 07 Trần Hoài Nam 02/04/1990 TT.DL-PTKT Vắng Vắng Vắng Không đạt

8 08 Nguyễn Văn Viên 02/10/1990 TT.DL-PTKT 62.5 63.0 Miễn Đạt

9 11 Nguyễn Trí Minh 14/09/1990 K.TC 75.0 73.0 Miễn Đạt

10 13 Đỗ Việt Linh 23/03/1990 K.CNTTKD 67.5 Miễn 69.5 Đạt

11 14 Phạm Nguyễn Hoàng Nam 23/09/1989 K.CNTTKD 70.0 Miễn Miễn Đạt

12 16 Nguyễn Đình Quý 26/01/1988 K.CNTTKD 75.0 Miễn Miễn Đạt

13 19 Huỳnh Đăng Khoa 20/10/1992 K.QLNN 80.0 77.0 Miễn Đạt

14 20 Thạch Phước Hùng 10/05/1985 K.QLNN 67.5 50.0 Miễn Đạt

15 23 Nguyễn Đăng Thuận An 05/04/1992 V.DL 65.0 50.0 Miễn Đạt

16 24 Dương Ngọc Thắng 24/09/1984 V.DL 60.0 57.0 Miễn Đạt
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